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1.Mở đầu
Hiên nay, khi làm lô hàng xuất khẩu cả người bán 

và người mua đều phải thỏa thuận và lựa chọn một 
phương thức thanh toán trên tờ khai hải quan phù 
hợp nhất. Tờ khai hải quan (TKHQ) là văn bản mà 
chủ hàng hoặc chủ phương tiện phải kê khai đầy đủ 
thông tin chi tiết về lô hàng hoặc phương tiện khi tiến 
hành xuất khẩu, nhập khẩu ra vào lãnh thổ Việt Nam.

TKHQ là form tờ khai được thiết kế sẵn theo quy 
định của Pháp luật hải quan. Trong đó, người khai 
hải quan phải khai báo đầy đủ theo hướng dẫn tại Phụ 
lục I Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC 
ngày 20/04/2018 Thay thế Phụ lục II Thông tư số 
38/2015/TT-BTC. Khi một Doanh nghiệp có nhu cầu 
nhập khẩu hay xuất khẩu các lô hàng của mình, lên 
TKHQ là một trong những bước bắt buộc phải thực 
hiện. Vì vậy đưa môn học Mở TKHQ trong chương 
trình đào tạo sinh viên hệ cao đẳng tập trung vào 4 
nội dung cơ bản: Bài 1. Thực hiện thủ tục hải quan, 
khai hải quan và đăng ký hồ sơ hải quan; Bài 2: Kiểm 
tra tính thuế và thu nộp thuế hải quan; Bài 3: Kiểm 
tra hải quan và giám sát hải quan; Bài 4: Thông quan 
hải quan. Đây là các nội dung chương trình môn học 
được giảng dạy cho sinh viên hệ cao đẳng trong bối 
cảnh hiện nay là rất thiết thực và cần thiết.
2.Nội dung nghiên cứu
2.1.Một số vấn đề liên quan đến mẫu TKHQ
Khái niệm: TKHQ tiếng Anh là văn bản mà chủ hàng 
hoặc chủ phương tiện phải kê khai về lô hàng khi 
xuất hoặc nhập khẩu (xuất nhập cảnh) ra vào lãnh 
thổ Việt Nam. TKHQ trong tiếng Anh là Customs 
Declaration.

Chức năng cơ bản của TKHQ là tài liệu dùng để 
khai những thông tin về chủ thể và đối tượng chịu 
sự kiểm tra giám sát hải quan; Là chứng từ pháp lý 
trong việc kiểm tra hải quan; Là chứng từ kế toán đối 

với chủ hàng; Là cơ sở để thống kê hải quan
Giá trị pháp lý của TKHQ:  
là   chứng từ pháp lý bắt buộc và cơ bản nhất, 

không có TKHQ sẽ không hình thành nên bộ hồ sơ 
hải quan và cũng không phân biệt được bộ hồ sơ hải 
quan với các bộ hồ sơ thương mại khác. Bao gồm: 
Thứ nhất, xuất phát từ chức năng của tờ khai hải 
quan; Thứ hai nơi phản ánh, ghi nhận tất cả các thông 
tin, dữ liệu liên quan đến lô hàng xuất khẩu, nhập 
khẩu; Thứ ba, tờ khai hải quan là chứng cứ để ràng 
buộc trách nhiệm pháp lý của người khai hải quan và 
cán bộ công chức hải quan.;Thứ tư, tờ khai hải quan 
là nơi phản ánh, ghi nhận kết quả kiểm tra của cơ 
quan hải quan đối với từng lô hàng cụ thể.

 Các loại mẫu tờ khai hảo quan: 
Trước tháng 4 năm 2014, về cơ bản người làm 

giấy tờ dùng tờ khai hải quan điện tử theo mẫu in 
trực tiếp từ phần mềm hải quan. Đến 8/2017, đã dùng 
phần mềm VNACCS để khai hải quan, và tờ khai đã 
theo mẫu mới. Với tờ khai hàng phi mậu dịch, một 
vài chi cục vẫn đang dùng cách truyền thống. Người 
khai phải mua tờ khai giấy tại chi cục hải quan (tại 
Hải Phòng khả năng mua giá khoảng 10.000 đồng/tờ 
ở chi cục Hải quan KV3), sau đó điền bằng tay vào 
các ô liên quan để làm giấy tờ.

Nội dung trên tờ khai:
 Thực ra chi tiết nội dung đó được quy định trong 

thông tư 15/2012/TT-BTC. Các tiêu thức trên tờ khai 
nhập khẩu các tiêu thức trên tờ khai xuất khẩu. Từ 
tháng 4/2014, hải quan áp dụng hệ thống VNACCS/
VCIS để thông quan hàng hóa. Nội dung tờ khai vì 
thế cũng thay đổi nhiều.Lưu ý: hải quan không còn 
đóng dấu xanh đỏ trên tờ khai như thời gian đầu mới 
triển khai mẫu này. Nghĩa là, kể cả với tờ khai thông 
quan, bạn cũng chỉ thấy như bản in từ máy tính ra 
mà thôi, không có dấu gì cả. Do vậy, nếu nộp cho 
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cơ quan hải quan một bộ hồ sơ hải quan không có 
tờ khai hải quan mà chỉ có hợp đồng thương mại, 
vận tải đơn, hóa đơn thương mại… thì công chức hải 
quan không thể tiếng hành làm thủ tục hải quan cho 
lô hàng đó được.
2.2. Chương trình Bài giảng môn học Mở TKHQ 
trong đào tạo sinh viên hệ Cao đẳn tại trường Cao 
đẳn lào Cai
2.2.1. Vị trí, tính chất của môn học: Sinh viên được 
học sau các môn Thanh toán quốc tế, Nguyên lý kế 
toán, Logistics 

Đây là môn học thực hành bắt buộc, thuộc khối 
kiến thức cơ sở ngành Logistics
2.2.2. Mục tiêu môn học

Sau khi học xong môn học Mở TKHQ, người học 
sẽ đạt được:

- Về kiến thức: 
Trình bày được chức năng, nhiệm vụ, vai trò của 

Hải quan; Liệt kê được các nội dung và tính chất của 
thủ tục hải quan, nguyên tắc làm thủ tục hải quan, các 
chứng từ trong hồ sơ hải quan; Trình bày được khái 
niệm, mục đích và nội dung kiểm tra tính thuế hải 
quan;Trình  bày được các kiến thức cơ bản về kiểm 
tra hải quan, nhận biết các phương thức kiểm tra thực 
tế hải quan;Trình bày được các kiến thức cơ bản về 
giám sát hải quan và thông quan hải quan.

- Về kỹ năng: 
Thực hành khai hải quan; Sắp xếp hồ sơ hải quan; 

Thực hiện tính thuế hải quan;Xác định các trường 
hợp miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế hải quan;Xác 
định mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa hải quan; 
Phân biệt các phương thức kiểm tra hải quan và giám 
sát hải quan; Xử lý một số tình huống phát sinh trong 
quá trình làm thủ tục hải quan;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
Học sinh chủ động, tích cực, liên hệ thực tế trong 

quá trình học tập và thực hành.
2.2.3.. Nội dung môn học

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

Số 
TT

Tên bài
Thời gian (giờ)
Tổng 
số

Lý 
thuyết

Thực 
hành

Kiểm 
tra

1 Bài 1:  Khai hải quan và 
đăng ký hồ sơ hải quan
1.1. Thủ tục hải quan
1.2. Khai hải quan
1.3. Đăng ký hồ sơ hải 
quan

16 8 8

2 Bài 2: Kiểm tra tính thuế 
và thu nộp thuế hải quan
2.1. Trình bày một số nhận 
thức cơ bản về thuế hải 
quan
2.2. Kiểm tra tính thuế hải 
quan
2.3. Tổ chức thực hiện thu 
nộp thuế hải quan

12 4 8

3 Bài 3: Kiểm tra hải quan 
và giám sát hải quan
3.1. Kiểm tra hải quan
3.2. Giám sát hải quan

16 8 8

4 Bài 4: Thông quan hải 
quan
4.1. Nội dung cơ bản về 
thông quan hải quan
4.2 Thông quan hải quan
4.3. Tạm dừng thông quan 

8 4 4

5 Kiểm tra 4 4
6 Ôn tập 4 4

Tổng cộng 60 24 32 4

2. Nội dung chi tiết
Bài 1. Thực hiện thủ tục hải quan, khai hải quan 

và đăng ký hồ sơ hải quan   Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu: Liệt kê được các nội dung và tính 

chất của thủ tục hải quan, nguyên tắc làm thủ tục 
hải quan;Trình bày được khái niệm khai hải quan, 
phân biệt được các hình thức khai hải quan; Liệt 
kê và nhận biết được các chứng từ trong hồ sơ hải 
quan;Trình bày được trình tự thực hiện đăng ký hồ 
sơ hải quan; Thực hành khai hải quan; Sắp xếp hồ 
sơ hải quan; Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm 
việc nhóm.
2. Nội dung bài

1.1. Thủ tục hải quan
1.2. Khai hải quan
1.3. Đăng ký hồ sơ hải quan
Bài 2: Kiểm tra tính thuế và thu nộp thuế hải 

quan Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu: Phân biệt các loại thuế hải quan; 

Trình bày được khái niệm, mục đích và nội dung 
kiểm tra tính thuế hải quan; Trình bày được khái 
niệm, nội dung, yêu cầu tổ chức thực hiện thu thuế 
hải quan;Liệt kê được các trường hợp miễn thuế, 
giảm thuế, hoàn thuế hải quan; Có khả năng làm việc 
độc lập hoặc làm việc nhóm.

2. Nội dung bài
2.1. Trình bày một số nhận thức cơ bản về thuế 

hải quan
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2.2. Kiểm tra tính thuế hải quan
2.3. Tổ chức thực hiện thu nộp thuế hải quan
Bài 3:  Kiểm tra hải quan và giám sát hải quan           

Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu: Trình  bày được các kiến thức cơ bản 

về kiểm tra hải quan, nhận biết các phương thức kiểm 
tra thực tế hải quan; Trình  bày được các kiến thức cơ 
bản về giám sát hải quan, phân biệt các phương thức 
giám sát hải quan;Trình  bày được các kiến thức cơ 
bản về thông quan hải quan;Xác định được mức độ 
kiểm tra thực tế hàng hóa hải quan;Phân biệt được 
các phương thức kiểm tra hải quan, giám sát hải 
quan;Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc 
nhóm.

2. Nội dung bài
2.1. Kiểm tra hải quan
2.2. Giám sát hải quan
Bài 4: Thông quan hải quan  Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Trình bày được các kiến thức về 

thông quan hải quan; Trình bày được quy trình tạm 
dừng thông quan; Có khả năng làm việc độc lập hoặc 
làm việc nhóm.

2. Nội dung bài
2.1. Nội dung cơ bản về thông quan hải quan
2.2 Thông quan hải quan
2.3. Tạm dừng thông quan 
Kiểm tra                    				           

Thời gian: 4 giờ
Ôn tập						    

 Thời gian: 4 giờ
3, Điều kiện thực hiện môn học
- Lớp học: phòng học thực hành
-Trang thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu, 

màn chiếu, bảng thảo luận nhóm
-Học liệu 
- Đề cương bài giảng, giáo án;
- Câu hỏi, bài tập thực hành.
- Nguồn lực khác: Các biểu mẫu, hình ảnh minh 

họa; Tài liệu phát tay và tài liệu liên quan khác.
4. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung
- Về kiến thức: Khái niệm khai hải quan, phân 

biệt được các hình thức khai hải quan; Nhận biết 
được các chứng từ trong hồ sơ hải quan; Trình tự 
thực hiện đăng ký hồ sơ hải quan;Các loại thuế hải 
quan;  Khái niệm, mục đích và nội dung kiểm tra tính 
thuế hải quan;Khái niệm, nội dung, yêu cầu tổ chức 
thực hiện thu thuế hải quan; Liệt kê được các trường 

hợp miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế hải quan; Trình  
bày được các kiến thức cơ bản về kiểm tra hải quan, 
nhận biết các phương thức kiểm tra thực tế hải quan; 
Các kiến thức cơ bản về giám sát hải quan, phân biệt 
các phương thức giám sát hải quan và thông quan 
Hải quan.

- Về kỹ năng:
+ Thực hành khai hải quan;
+ Sắp xếp hồ sơ hải quan;
+ Tính thuế hải quan;
+ Xác định các trường hợp miễn thuế, giảm thuế, 

hoàn thuế hải quan;
+ Xác đinh mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa hải 

quan;
+ Các phương thức kiểm tra hải quan và giám sát 

hải quan;
+ Xử lý một số tình huống phát sinh trong quá 

trình làm thủ tục hải quan;
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Người học nghiêm túc tuân thủ quy định về thi 

và kiểm tra
2. Phương pháp
- Kiểm tra định kỳ: Trắc nghiệm
- Thi: Trắc nghiệm
5. Hướng dẫn thực hiện môn học
- Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình 

môn học được áp dụng cho trình độ cao đẳng nghề 
Logicstic

- Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập 
môn học: Đối với giáo viên: sử dụng các phương 
pháp dạy học như thực hành, tích hợp,...Đối với 
người học: kết hợp các phương pháp lắng nghe, tự 
đọc, tự học, thảo luận nhóm; Những trọng tâm cần 
chú ý:Thủ tục hải quan; Kiểm tra, tính thuế hải quan; 
Kiểm tra, giám sát hải quan; Thông quan.
3. Kết luận

Tờ khai hải quan là tài liệu rất cần thiết trong đào 
tạo SV cao đẳng hiện nay.
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